
Được 

giao

Đã 

sử 

dụng

Chưa

sử 

dụng

Chuyên 

viên 

chính 

và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Chuyên 

viên cao 

đẳng và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Nhân 

viên

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27

2 V.09.02.07
ĐH trở lên: chuyên 

ngành Tiếng nhật

Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Tiếng nhật

1
V.09.02.08/

V.09.02.07

CĐ trở lên: chuyên 

ngành Cơ khí/ Cắt gọt 

kim loại

Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Cắt gọt kim loại

1
V.09.02.08/

V.09.02.07

CĐ trở lên: Công nghệ 

kỹ thuật ô tô/ Bảo trì và 

sửa chữa ô tô

'Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô

2
V.09.02.08/

V.09.02.07

CĐ trở lên: chuyên

ngành Kỹ thuật máy

lạnh và điều hòa không

khí/ Kỹ thuật nhiệt

Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà 

không khí

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán

2
Chuyên 

viên
01.003

ĐH trở lên chuyên 

ngành: Tài chính, Kế 

toán

Tham gia giảng dạy hoặc làm chuyên 

môn Kế toán

1
V.09.02.08/

V.09.02.07

CĐ trở lên: Công nghệ 

kỹ thuật ô tô/ Bảo trì và 

sửa chữa ô tô

'Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Bảo trì và sửa chữa ô tô

2
V.09.02.08/

V.09.02.07

CĐ trở lên chuyên

ngành: Kỹ thuật máy

lạnh và điều hòa không

khí/ Kỹ thuật nhiệt

Tham gia giảng dạy trình độ trung cấp 

nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà 

không khí

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(kèm Thông báo số:       /TB-SLĐTBXH ngày      tháng 10 năm 2023 của Sở Lao động -TB&XH)

SỐ

TT

TÊN CƠ 

QUAN, ĐƠN 

VỊ

TÌNH HÌNH

 SỬ DỤNG BIÊN 

CHẾ

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNGVỊ TRÍ 

TUYỂN 

DỤNG

( cụ thể 

Phòng, ban, 

chi..)

TÊN, MÃ SỐ NGẠCH
CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC HIỆN CÓ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC 

CHUYÊN NGÀNH 

ĐÚNG HOẶC PHÙ HỢP 

VỚI VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

26

24
Khoa Kỹ 

thuật–Công 

nghệ

GV giáo 

dục nghề 

nghiệp thực 

hành/ lý 

thuyết hạng 

III

5

6

Khoa Kinh 

tế - Kỹ 

thuật

GV giáo 

dục nghề 

nghiệp 

thực hành/ 

lý thuyết 

hạng III

1

Trường 

Trung cấp 

Tháp Mười

1 39 27 12

Trường 

Trung cấp 

Thanh 

Bình

2 29 24 5



Được 

giao

Đã 

sử 

dụng

Chưa

sử 

dụng

Chuyên 

viên 

chính 

và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Chuyên 

viên cao 

đẳng và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Nhân 

viên

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SỐ

TT

TÊN CƠ 

QUAN, ĐƠN 

VỊ

TÌNH HÌNH

 SỬ DỤNG BIÊN 

CHẾ

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNGVỊ TRÍ 

TUYỂN 

DỤNG

( cụ thể 

Phòng, ban, 

chi..)

TÊN, MÃ SỐ NGẠCH
CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC HIỆN CÓ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC 

CHUYÊN NGÀNH 

ĐÚNG HOẶC PHÙ HỢP 

VỚI VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

3

Trung tâm 

BTXH tổng 

hợp

27 26 1 1 15 1 9

Phòng 

Quản lý- 

Chăm sóc - 

Nuôi dưỡng

1 Nhân viên
V.08.03.07/ 

V.08.08.23/ 

V.09.04.03

Trung cấp trở lên: Y sĩ; 

Điều dưỡng, Dược, 

Công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo 

dục đặc biệt hoặc các 

chuyên ngành khoa học 

xã hội phù hợp với 

nhiệm vụ công tác xã 

hội

Trực tiếp chăm sóc , nuôi dưỡng đối 

tượng

Phòng Điều 

trị, cai 

nghiện, 

phục hồi

2
Bác sĩ, y 

sĩ, dược sĩ
V.08.03.07/ 

V.08.08.23

Trung cấp trở lên: Y, 

dược 

Khám, điều trị bệnh, cấp phát thuốc 

cho người nghiện ma túy

1
ĐH trở lên ngành: Tài 

chính - Kế toán
Chuyên viên Kế toán

1
CĐ trở lên: Công nghệ 

thông tin

Phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin, quản trị 

mạng của Cơ sở

3

 Công tác 

xã hội 

viên

V.09.04.02 

ĐH trở lên các 

Ngành:   Công tác xã 

hội, xã hội học, tâm lý 

học, giáo dục đặc biệt 

hoặc các chuyên 

ngành khoa học xã 

hội phù hợp với 

nhiệm vụ công tác xã 

hội

Tư vấn, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, 

quản lý hồ sơ, hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng cho người nghiện ma túy 

4

Phòng 

Hành chính- 

Kế toán

Chuyên 

viên/
01.003

17 7 1 10
Cơ sở điều 

trị nghiện
35 25 10



Được 

giao

Đã 

sử 

dụng

Chưa

sử 

dụng

Chuyên 

viên 

chính 

và 

tương 

đương

Chuyên 

viên và 

tương 

đương

Chuyên 

viên cao 

đẳng và 

tương 

đương

Cán sự 

và 

tương 

đương

Nhân 

viên

Tổng 

cộng

Chi 

tiết
Tên Mã số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SỐ

TT

TÊN CƠ 

QUAN, ĐƠN 

VỊ

TÌNH HÌNH

 SỬ DỤNG BIÊN 

CHẾ

CHỈ TIÊU 

TUYỂN 

DỤNGVỊ TRÍ 

TUYỂN 

DỤNG

( cụ thể 

Phòng, ban, 

chi..)

TÊN, MÃ SỐ NGẠCH
CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC HIỆN CÓ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ CÁC 

CHUYÊN NGÀNH 

ĐÚNG HOẶC PHÙ HỢP 

VỚI VỊ TRÍ DỰ TUYỂN

MÔ TẢ VIỆC LÀM

(nhiệm vụ chính)

Phòng 

Quản lý 

học viên

3
Quản học 

viên

V.09.05.03/ 

V.09.05.02

Trung cấp trở lên các 

Ngành:  luật, kinh tế, 

tâm lý, khoa học xã 

hội, nhân văn, sư 

phạm 

Trực tiếp quản lý người nghiện ma túy,

hỗ trợ học viên tham gia lao động trị

liệu, lao động sản xuất và các hoạt

động, sinh hoạt khác. Bảo quản và sử

dụng công cụ hỗ trợ, bảo vệ tài sản cơ

quan.

Phòng 

Hành 

chính - 

Quản trị - 

Kế toán và 

Tổ chức sự 

kiện

1
Chuyên 

viên
01.003

ĐH trở lên chuyên 

ngành: Tài chính, Kế 

toán

 Kế toán cho đơn vị

Phòng Y tế 

và Điều 

dưỡng

3

Y sĩ, dược 

sĩ; Điều 

dưỡng

V.08.03.07/ 

V.08.08.23/V

.08.05.12 

hoặc 

V.08.05.13

Trung cấp trở lên: Y, 

dược; Điều dưỡng

Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ sở 

chuyên môn y tế thực hiện các hoạt 

động phục hồi chức năng cho các đối 

tượng người có công đến nghỉ dưỡng 

tại Trung tâm; Tổ chức hướng dẫn 

luyện tập các phương pháp trị liệu để  

chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu,… để 

nâng cao sức khỏe cho đối tượng người 

có công

4

Trung tâm 

Điều 

dưỡng 

Người có 

công

5 20

4 17 7 1 10
Cơ sở điều 

trị nghiện
35 25 10


